
PHỤ LỤC 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 
 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

A Rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC 

I CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

1 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng 

thủy sản (theo yêu cầu) 

Thủy sản 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Văn phòng UBND 

tỉnh; 

tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

Tháng 

2/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 

2 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận 

đăng ký nuôi trồng thủy sản 

lồng bè, đối tượng thủy sản 

nuôi chủ lực 

3 
Đăng ký tập sự hành nghề Thừa 

phát lại  
Thừa phát 

lại 
Sở Tư pháp 

Văn phòng UBND 

tỉnh; 

tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

Tháng 

2/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 

4 
Đăng ký hành nghề và cấp 

Thẻ Thừa phát lại 



2 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

5 

Cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

Sở 

Công thương 

Văn phòng UBND 

tỉnh;tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

 

Tháng 

2/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 6 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu 

7 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

8 

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng 

sản hoặc trả lại một phần diện 

tích thăm dò khoáng 

sản  

Địa chất và 

khoáng sản 

Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Văn phòng UBND 

tỉnh;tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

 

Tháng 

2/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

9 

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng chứng chỉ 

hạng II, hạng III 

Quản lý 

hoạt động 

xây dựng 
Sở Xây dựng 

Văn phòng UBND 

tỉnh;tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

 

Tháng 

2/2022 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 

10 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung 

chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

Quản lý 

hoạt động 

xây dựng 

11 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao  
Văn hóa 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Văn phòng UBND 

tỉnh;tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

Tháng 

2/2022 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 

12 

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô 

địch từng môn thể thao của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 



3 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

13 

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu 

do liên đoàn thể thao quốc gia 

hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ 

chức hoặc đăng cai tổ chức 

14 

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu 

thể thao thành tích cao khác do 

liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương tổ chức 

15 

Cấp lần đầu chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Khám 

chữa bệnh 

Sở Y tế 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh; tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

 

Tháng 

3/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

16 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam bị thu hồi 

chứng chỉ hành nghề theo quy 

định tại điểm c, d, đ, e và g 

Khoản 1 Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

17 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

(bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược bị thu 

hồi theo quy định tại các khoản 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 

của Luật dược) theo hình thức xét 

hồ sơ. 

Dược 

phẩm 



4 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

18 

Bổ nhiệm giám định viên pháp y 

và giám định viên pháp y tâm 

thần thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Tổ chức 

cán bộ 

19 

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ 

cấp một lần khi người có công 

với cách mạng từ trần 

Bảo trợ xã 

hội 

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Văn phòng UBND 

tỉnh; tổ chức có liên 

quan 

 

 

Tháng 

3/2022 

 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 
20 

Giải quyết chế độ mai táng phí 

đối với cựu chiến binh 

21 
Giải quyết chế độ người có công 

giúp đỡ cách mạng 

22 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ 

23 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình (đối với 

các công trình trên địa bàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Sở 

GTVT trừ các công trình thuộc 

thẩm quyền kiểm tra của Hội 

đồng nghiệm thu nhà nước về 

công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên môn 

về xây dựng trực thuộc Bộ Xây 

dựng và Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành)  

Quản lý 

chất lượng 

công trình 

xây dựng 

Sở Giao thông – Vận 

tải 

Văn phòng UBND 

tỉnh; tổ chức có liên 

quan 

 

 

Tháng 

3/2022 

 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 



5 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

24 

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và 

phương án tổ chức thi công của 

nút giao đường nhánh đấu nối 

vào quốc lộ 

Đường bộ 

25 

Xin học lại tại trường khác đối 

với học sinh Trung học (đối với 

cấp Tỉnh) 

Giáo dục 

và Đào 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Văn phòng UBND 

tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố;  tổ 

chức có liên quan 

Tháng 

3/2022 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

26 

Xin học lại tại trường khác đối 

với học sinh Trung học (đối với 

cấp huyện) 

II UBND CẤP HUYỆN 

1 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh 
Thành lập 

và hoạt 

động 

doanh 

nghiệp (hộ 

kinh 

doanh) 

 

 

 

UBND huyện Than 

Uyên 

 

 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh; Sở kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tư pháp; 

Sở Nội vụ, Sở Lao 

động, TB&XH; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

các cơ quan đơn vị có 

liên quan 

 

 

 

 

Tháng 

2/2022 

 

 

 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

2 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo của hộ kinh doanh 

3 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

4 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

5 
Đăng ký lại khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
Hộ tịch 



6 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

6 
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài 

7 
Cho phép trung tâm học tập cộng 

đồng hoạt động trở lại 

Các cơ sở 

giáo dục 

khác 

III UBND CẤP XÃ 

1 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội 

Bảo trợ xã 

hội 

 

UBND huyện Than 

Uyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh; Sở kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tư pháp; 

Sở Nội vụ, Sở Lao 

động, TB&XH; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

các cơ quan đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

2/2022 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 

2 
Thủ tục thực hiện điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội 

3 
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác 

nhận khuyết tật 

4 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBNB cấp xã về thành tích 

thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
Thi đua-

khen 

thưởng 
5 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thực hiện 

nhiệm vụ chính trị 

6 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

7 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thành tích 

đột xuất 

Thi đua-

khen 

thưởng 

UBND huyện Nậm 

Nhùn 

Văn phòng UBND 

tỉnh; Sở Nội vụ; các 

cơ quan đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

2/2022 

 

Trước 

ngày 

15/7/2022 

 

 



7 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời 

gian bắt 

đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà 

soát 

Ghi chú 

B Rà soát chuyên đề 

1 

Rà soát, đánh giá mức độ phù 

hợp, đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

(Sản phẩm hoàn thành: Báo cáo 

kết quả rà soát đánh giá theo 

hướng dẫn tại Phụ lục X ban hành 

kèm theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017) 

TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết 

TTHC tại 

các cấp 

chính 

quyền trên 

địa bàn 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

tỉnh,  Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu 

Ma Lù Thàng; UBND 

các huyện, thành phố; 

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
Trong năm 

 

 

2 

Rà soát, đề xuất Danh mục thủ 

tục hành chính có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính được thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia và Cổng Dịch vụ - Hệ 

thống Thông tin một cửa điện tử 

tỉnh 
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